TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

MÔN: NGỮ VĂN- KHỐI 8 - Tuần 12: từ ngày 22/11 đến ngày 27/11/2021
    TIẾT 1: ÔN DỊCH THUỐC LÁ (Nguyễn Khắc Viện)
Link bài giảng:https://www.youtube.com/watch?v=-24EwAX_-i0 
* NỘI DUNG (Học sinh ghi phần này vào vở bài học):
I. Tìm hiểu chung:
1. Tác giả: Nguyễn Khắc Viện (1913 – 1997)
2. Tác phẩm: 

a. Thể loại: Văn bản nhật dụng.

b. Phương thức biểu đạt: Nghị luận và thuyết minh.

c. Bố cục: 3 phần.

II. Đọc hiểu văn bản:

1. Thông báo về nạn dịch thuốc lá:
- Ôn dịch,… 
=> Thái độ vừa căm tức, vừa ghê tởm, nguyền rủa, gây chú ý cho người đọc.

- Ôn dịch thuốc lá đang đe doạ sức khoẻ, tính mạng loài người.
=> Lời thông báo ngắn gọn, chính xác về dịch thuốc lá để nhấn mạnh hiểm hoạ to lớn của dịch này.
2. Tác hại của thuốc lá:
a. Đối với người hút
- Khói thuốc gây ho hen, viêm phế quản

- Chất ô-xit các-bon → Sức khỏe giảm sút

- Chất hắc ín → 80% ung thư vòm họng, ung thư phổi.

- Chất ni-cô-tin → huyết áp cao, tắc động mạch, nhồi máu cơ tim.

b. Đối với người xung quanh:
- Gây ô nhiễm môi trường sống.

- Nhiễm độc những người xung quanh.
c. Đối với kinh tế - xã hội:
- Làm gương xấu cho trẻ em.

- Ảnh hưởng đến nhân cách.

- Là con đường dẫn đến phạm pháp.

- Gây tốn kém tiền bạc.

- Giảm giờ công lao động.

=> Thuốc lá có hại cho sức khỏe cộng đồng, suy giảm đạo đức, gia tăng tệ nạn xã hội.

=> Nghệ thuật: Liệt kê, so sánh, phân loại, nêu ví dụ. Lập luận chặt chẽ, thuyết phục. Từ ngữ, câu văn thể hiện thái độ của người viết.
3. Lời kêu gọi chống thuốc lá:
- Cấm hút nơi công cộng;

- Phạt tiền;

- Cấm quảng cáo thuốc lá;

- Tuyên truyền các khẩu hiệu, tài liệu.
=> Số người hút giảm hẳn. 
=> Nghệ thuật: Thuyết minh bằng cách nêu ví dụ, số liệu thống kê, so sánh độc đáo.

III.Tổng kết:
Ghi nhớ: Sgk/122
IV. Luyện tập: Học sinh hoàn thành bài tập củng cố tuần 12.
TIẾT 2: CÂU GHÉP (tiếp theo)
Link bài giảng:https://www.youtube.com/watch?v=OKyRzix7K7Y  
* NỘI DUNG BÀI HỌC (Học sinh ghi phần này vào tập)
I. Quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu:
1. Tìm hiểu ví dụ: 
*Quan hệ nguyên nhân: VD: Vì trời mưa nên em đi học trễ. 

*Quan hệ điều kiện – kết quả: VD: Nếu Nam chăm chỉ học thì Nam sẽ đạt kết quả tốt.

*Quan hệ tương phản: VD: Chẳng những Loan giỏi Toán mà bạn ấy còn giỏi Văn.

*Quan hệ tăng tiến: VD: Mưa càng to, đường càng ngập.

*Quan hệ lựa chọn: VD: Anh đi Hà Nội hay anh đi Huế.

*Quan hệ bổ sung: VD: Mẹ đi làm và em đi học.

*Quan hệ tiếp nối: VD: Thầy giáo bước vào lớp rồi cả lớp đứng lên chào thầy.

*Quan hệ đồng thời: VD: Tôi vừa học tiếng Anh tôi vừa học thêm tiếng Pháp.

*Quan hệ giải thích: VD: Tôi đi học trễ bời vì tôi bị kẹt xe.

2. Ghi nhớ sgk/123.
III. Luyện tập: Học sinh hoàn thành bài tập củng cố tuần 12.

TIẾT 3: PHƯƠNG PHÁP THUYẾT MINH
Link bài giảng:https://www.youtube.com/watch?v=Z65rmNKl_Co 
* NỘI DUNG BÀI HỌC (Học sinh ghi phần này vào tập)
I. TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP THUYẾT MINH:
1. Quan sát, học tập tích luỹ tri thức để làm bài văn thuyết minh:
- Cây dừa Bình Định: Cung cấp tri thức khoa học địa lí.

- Tại sao lá cây có màu xanh lục: Tri thức khoa học thực vật.

- Huế: Tri thức khoa học văn hoá.

- Khởi nghĩa Nông Văn Vân: Tri thức khoa học lịch sử.

- Con giun đất: Tri thức khoa học sinh vật.
=> Để viết được bài văn thuyết minh, người viết cần: Quan sát, học tập, tích lũy để có tri thức thuyết minh.

2. Phương pháp thuyết minh:
- Phương pháp nêu định nghĩa, giải thích: Là những câu văn thường đứng ở đầu bài, đầu đoạn giữ vai trò giới thiệu, giải thích thường có từ “là”.
- Phương pháp liệt kê: Là phương pháp kể ra các thuộc tính biểu hiện cùng loại của đối tượng thuyết minh.

- Phương pháp nêu ví dụ: Nêu ví dụ để làm dẫn chứng cụ thể, thuyết phục người nghe,dễ nắm bắt.
- Phương pháp dùng số liệu (con số): Dùng số liệu làm cho sáng tỏ những thông tin về đối tượng thuyết minh để người đọc đễ hình dung.

- Phương pháp so sánh: So sánh để làm nổi bật đặc điểm sự vật. Để người đọc dễ hình dung ra đặc điểm, hình ảnh của đối tượng thuyết minh.
=> Ghi nhớ Sgk/128.
II. LUYỆN TẬP : Học sinh hoàn thành bài tập củng cố tuần 12.
* BÀI TẬP CỦNG CỐ TUẦN 12
Câu 1: Văn bản “Ôn dịch thuốc lá” có sự kết hợp chặt chẽ của 2 phương thức tạo lập văn bản nào? 

A. Lập luận và thuyết minh.
B. Thuyết minh và tự sự.
C. Tự sự và biểu cảm.

D. Biểu cảm và thuyết minh. 

Câu 2: Nhận định nào sau đây nói đúng nhất ý nghĩa của từ “ôn dịch” trong nhan đề “Ôn dịch thuốc lá”? 

A. Nói về một căn bệnh rất dễ lây lan.
B. Nói về một căn bệnh rất nguy hiềm.
C. Nói về một loại động vật có hại.
D. Là từ dùng làm tiếng chửi rủa.
Câu 3: Theo em, câu văn “Nếu giặc đánh như vũ bão thì không đáng sợ, đáng sợ là giặc gặm nhấm như tằm ăn dâu.” sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? 

A. Nhân hóa 

B. So sánh 
C. Liệt kê 
D. Tương phản

Câu 4. Xác định quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu trong câu ghép dưới đây:                                                                                                
“Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học.”                                                                 (Thanh Tịnh, Tôi đi học)

A. Quan hệ kết quả, nguyên nhân (vế thứ nhất chỉ kết quả, vế thứ hai có từ "vì" chỉ nguyên nhân).
B. Quan hệ ý nghĩa giữa vế thứ nhất với vế thứ hai là quan hệ điều kiện.
C. Quan hệ ý nghĩa giữa các vế là quan hệ tương phản.
D. Các vế câu có quan hệ nguyên nhân (vế có từ yếu hơn chỉ nguyên nhân, vế sau chỉ kết quả).
Câu 5: Yếu tố nào không bắt buộc phải có trong khi tìm hiểu sự vật, hiện tượng để viết bài văn thuyết minh?
A. Hiểu biết rõ ràng, chính xác, đầy đủ về sự vật, hiện tượng cần thuyết minh.

B. Phải thực lòng muốn truyền đạt cho người khác những hiểu biết về sự vật, hiện tượng.

C. Phải có phương pháp thuyết minh.

D. Phải yêu mến, quý trọng đối tượng, sự vật được thuyết minh.

Câu 6: Phương pháp thuyết minh nào sau đây chưa học ở trung học cơ sở?

A. Dùng số liệu, nêu ví dụ


C. Giảng giải nguyên nhân – kết quả

B. So sánh, phân loại


D. Nêu định nghĩa, liệt kê

Câu 7: Mục đích chủ yếu của thuyết minh là gì?

A. Bình luận về sự vật, hiện tượng.
B. Nói thật rõ về sự vật, hiện tượng.

C. Kể về sự vật, hiện tượng.

D. Ca ngợi sự vật, hiện tượng.

Câu 8: “Truyện ngắn là tác phẩm tự sự cỡ nhỏ. Nội dung của thể loại truyện ngắn bao trùm hầu hết các phương diện của đời sống: đời tư, thế sự hay sử thi, nhưng các độc đáo của nó là ngắn. Truyện ngắn được viết ra để thiếp thu liền một mạch, đọc một hơi không nghỉ.”
Đoạn văn trên thuyết minh thể loại truyện ngắn theo phương pháp nào?

A. Phân loại

B. Đưa số liệu
C. Nêu định nghĩa
D. Phân tích
* DẶN DÒ: Ghi nội dung bài, và làm bài tập vào tập. 

- Chuẩn bị bài mới:

+ Bài toán dân số. (trả lời câu hỏi sgk)

+ Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm. (trả lời câu hỏi sgk)

+ Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh. (trả lời câu hỏi sgk)

+ Chương trình địa phương phần văn. (trả lời câu hỏi sgk)

* Lưu ý: Vào K12Online xem lại bài giảng, làm bài tập củng cố, hoàn thành trước 8g00 ngày  28/11/2021.
* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên trong giờ học online qua google meet, trường hợp đặc biệt có thể liên hệ giáo viên: 

	Giáo viên
	Lớp dạy
	Zalo
	Email

	Lê Thị Thiên Hương
	8/2, 8/5, 8/13
	0905011555
	thienhuong.0715@gmail.com

	Lê Ngọc Xuân Khánh
	8/3
	0907375712
	lekhanhmon@gmail.com

	Đặng Hoàng Anh Tao
	8/4, 8/9, 8/10
	0707871829
	danghoanganhtao.1992@gmail.com

	Đỗ Minh Trí
	8/1, 8/11
	0934041597
	minhtrittv1@gmail.com

	Vũ Thị  Tưởng
	8/6, 8/7, 8/8, 8/12
	0376900503
	vutuonga5607@gmail.com
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